










CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN

TÀI KHOẢN 

 GIAO DỊCH 

CHỨNG 

KHOÁN
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hệ 
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viên 
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SỐ CP  

SỞ HỮU

(DHA)

GHI

CHÚ

A  . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN

1 ĐINH LÊ CHIẾN CT HĐQT 595.206 1*

(1*: TVHĐQT  : Cty CP ĐTKD Nhà Bến Thành; Cty CP sữa Đà Lạt; Cty CP DL Sài Gòn-Phú Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP KS Miền Trung

TV BKS : Cty CP Fiditourist ;Cty CP Nhà Quận 10; Cty CP xi măng Tây Ninh; Giám đốc Cty TNHH Nam Thiên Hà)

1.1 Trần Thanh Mai không Vợ

1.2 Đinh Thị Thanh Hà không con còn nhỏ

1.3 Đinh Thị Mai Chi không con còn nhỏ

1.4 Đinh Trần Khánh An không con còn nhỏ

1.5 Đinh Trần Như Ngọc không con còn nhỏ

1.6 Đinh Lê Sơn không anh

1.7 Lê Đinh Vũ không anh

2 TRỊNH TIẾN BẢY 
TV HĐQT

TGĐ 
110.590 

con

còn nhỏ

1.490.000
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2.1 Đỗ Thị Bích Hảo không Vợ

2.2 Trịnh Phúc Tính không Bố

2.3 Trương Thị Hằng không Mẹ

2.4 Trịnh Văn Danh không Anh

2.5 Trịnh Đức Phong không Anh

2.6 Trịnh Văn Diện không Anh

2.7 Trịnh Thị Oanh không Chị 

2.8 Trịnh Văn Toàn không Anh

2.9 Trịnh Văn Toản không Anh

3 LÊ THỊ QUYẾT 
TV HĐQT

Kế toán trưởng
23.590 

3.1 Lại Duy Tuyển không Chồng

3.2 Lại Chí Danh 003C504236 Con

3.3 Lê Thị Quyên 003C504092 em 16.250 

4 NGUYỄN XUÂN THÀNH không có
Thành viên 

HĐQT 
(**)

(**): TV HĐTV - Tổng công ty FICO; TV HĐQT Cty TNHH liên doanh FICO - KOREA

4.1 Nguyễn Xuân Trường không có Bố ruột 0 

4.2 Đỗ Thị Kính không có Mẹ ruột 0 

4.3 Nguyễn Hồng Kỳ Anh ruột 0 
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4.4 Nguyễn Phương Thảo Em gái ruột 0 

4.5 Ngô Thị Thu Thủy Vợ 0 

4.6 Nguyễn Ngọc Thảo My Con ruột 0 

4.7 Nguyễn Thủy Hà My Con ruột 0 

4.8 Nguyễn Thanh Huyền My Con ruột 0 

5 NGÔ THỊ VIỆT HOA TV HĐQT 2.268.343 
CP ĐD 

N.nước

5.1 Phạm Thế Sam không Chồng (5*)

(5*: Hiệu trưởng - Trường Trung cấp  Kỹ Thuật Nông Nghiệp- TP.HCM)

5.2 Phạm Thế Anh Duy không Con còn nhỏ

5.3 Phạm Thị Thu Vân không Con còn nhỏ

5.4 Ngô Thị  Hòa không Chị

5.5 Ngô Ngọc Quyên không Anh

5.6 Ngô Ngọc Quân không em

5.7 Ngô Ngọc Quyền không Em

6 ĐẶNG XUÂN LONG  Trưởng BKS

6.1 Lê Thị Hồng Hoa không Vợ

6.2 Đặng Hoàng Nhi không con còn nhỏ

6.3 Đặng Hương Giang không con còn nhỏ
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6.4 Đặng Thị Loan không em

7 TRẦN CÔNG HẠNH  TV BKS 2.250 

7.1 Trần Thị Hoàng Anh không Vợ

7.2 Trần Công Khôi Nguyên không Con

7.3 Trần Công Vũ Nguyên không Con

7.4 Trần Thanh Quang không Anh

7.5 Trần Mạnh phúc không Em

7.6 Trần Thị Lệ Thanh không Em

7.7 Trần Thị Lệ Thủy không Em

7.8 Trần Quốc thái không Em

7.9 Trần Thị Lệ Thu không Em

7.10 Trần Thị Lệ Hồng không Em

7.11 Trần Thị Lệ Hoa không Em

7.12 Trần Thị Ngọc Hương không Em

8 TRẦN QUỐC TRUNG  TV BKS 10.000 mua vào

8.1 Phạm Thị Vân 008C610257 Vợ

8.2 Trần Ngọc Khánh Linh không Con còn nhỏ
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8.3 Trần Tuấn Hưng không Con còn nhỏ

8.4 Trần Quốc Huy không Anh

B . NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

LÊ THỊ QUYẾT 
UV HĐQT

Kế toán trưởng
23.590 

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

ĐINH LÊ CHIẾN

CT HĐQT
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